
Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu 

           ---------------------- 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 – 2021 

LỚP 6/1 

GVCN: TRẦN THỊ XUÂN LAN 

 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 

TIẾNG ANH ĐỊA LÍ LỊCH SỬ ÂM NHẠC TIẾNG ANH 

TOÁN CÔNG NGHỆ SINH HỌC CÔNG NGHỆ NGỮ VĂN 

SINH HỌC GDCD TIẾNG ANH MĨ THUẬT TOÁN 

TIN HỌC NGỮ VĂN NGỮ VĂN TOÁN  VẬT LÍ 

CHÀO CỜ TOÁN NGỮ VĂN TIN HỌC SHCN 

 

 

 

Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu 

           ---------------------- 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 – 2021 

LỚP 6/2 

GVCN: HUỲNH THỊ XUÂN THÙY 

 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 

SINH HỌC GDCD TIẾNG ANH TOÁN VẬT LÍ 

ÂM NHẠC TOÁN LỊCH SỬ ĐỊA LÍ TOÁN 

TOÁN CÔNG NGHỆ MĨ THUẬT CÔNG NGHỆ TIN HỌC 

TIẾNG ANH NGỮ VĂN NGỮ VĂN SINH HỌC TIẾNG ANH 

CHÀO CỜ TIN HỌC NGỮ VĂN NGỮ VĂN SHCN 

 

 

 

 

Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu 

           ---------------------- 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 – 2021 

LỚP 6/3 

GVCN: TRẦN THỊ MINH HƯƠNG 

 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 

MĨ THUẬT TOÁN NGỮ VĂN TOÁN TOÁN 

SINH HỌC GDCD NGỮ VĂN TIN HỌC TIẾNG ANH 

TIẾNG ANH NGỮ VĂN SINH HỌC ĐỊA LÍ VẬT LÍ 

TOÁN TIN HỌC TIẾNG ANH ÂM NHẠC NGỮ VĂN 

CHÀO CỜ CÔNG NGHỆ LỊCH SỬ CÔNG NGHỆ SHCN 
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Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu 

           ---------------------- 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 – 2021 

LỚP 6/4 

GVCN: LÊ THỊ LOAN 

 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 

NGỮ VĂN NGỮ VĂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VẬT LÍ 

TOÁN NGỮ VĂN TIẾNG ANH ÂM NHẠC TOÁN 

TIN HỌC TOÁN LỊCH SỬ TIẾNG ANH NGỮ VĂN 

TIẾNG ANH CÔNG NGHỆ MĨ THUẬT TOÁN ĐỊA LÍ 

CHÀO CỜ SINH HỌC GDCD TIN HỌC SHCN 

 

 

 

Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu 

           ---------------------- 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 – 2021 

LỚP 6/5 

GVCN: TRẦN THỊ THẢO NGUYÊN 

 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 

ÂM NHẠC GDCD NGỮ VĂN TOÁN TIẾNG ANH 

TIẾNG ANH LỊCH SỬ CÔNG NGHỆ CÔNG NGHỆ VẬT LÍ 

ĐỊA LÍ MĨ THUẬT TIẾNG ANH TIN HỌC NGỮ VĂN 

SINH HỌC TOÁN SINH HỌC NGỮ VĂN TOÁN 

CHÀO CỜ TIN HỌC TOÁN NGỮ VĂN SHCN 

 

 

 

 

Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu 

           ---------------------- 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 – 2021 

LỚP 6/6 

GVCN: LÊ THỊ NGỌC TRINH 

 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 

TOÁN NGỮ VĂN TOÁN ĐỊA LÍ TOÁN 

LỊCH SỬ NGỮ VĂN NGỮ VĂN NGỮ VĂN TIN HỌC 

TIẾNG ANH GDCD TIN HỌC TOÁN VẬT LÍ 

ÂM NHẠC SINH HỌC TIẾNG ANH CÔNG NGHỆ TIẾNG ANH 

CHÀO CỜ MĨ THUẬT CÔNG NGHỆ SINH HỌC SHCN 
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Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu 

           ---------------------- 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 – 2021 

LỚP 6/7 

GVCN: NGUYỄN THỊ TRÀ MY 

 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 

TIẾNG ANH CÔNG NGHỆ ĐỊA LÍ NGỮ VĂN NGỮ VĂN 

TOÁN TIẾNG ANH TOÁN TOÁN NGỮ VĂN 

MĨ THUẬT NGỮ VĂN TIẾNG ANH CÔNG NGHỆ VẬT LÍ 

TIN HỌC GDCD LỊCH SỬ SINH HỌC TOÁN  

CHÀO CỜ SINH HỌC TIN HỌC ÂM NHẠC SHCN 

 

 

 

Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu 

           ---------------------- 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 – 2021 

LỚP 6/8 

GVCN: HOÀNG VIỆT HÀ 

 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 

TOÁN TOÁN TOÁN TIẾNG ANH TOÁN 

TIẾNG ANH SINH HỌC LỊCH SỬ SINH HỌC VẬT LÍ 

ÂM NHẠC TIẾNG ANH NGỮ VĂN ĐỊA LÍ NGỮ VĂN 

TIN HỌC MĨ THUẬT CÔNG NGHỆ NGỮ VĂN CÔNG NGHỆ 

CHÀO CỜ GDCD TIN HỌC NGỮ VĂN SHCN 

 

 

 

 

Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu 

           ---------------------- 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 – 2021 

LỚP 6/9 

GVCN: HỒ THỊ PHƯƠNG 

 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 

ĐỊA LÍ TIẾNG ANH NGỮ VĂN CÔNG NGHỆ VẬT LÍ 

MĨ THUẬT TOÁN CÔNG NGHỆ NGỮ VĂN TIẾNG ANH 

TOÁN SINH HỌC TOÁN ÂM NHẠC TOÁN 

LỊCH SỬ NGỮ VĂN TIN HỌC TIẾNG ANH TIN HỌC 

CHÀO CỜ NGỮ VĂN GDCD SINH HỌC SHCN 
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Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu 

           ---------------------- 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 – 2021 

LỚP 7/1 

GVCN: VÕ THỊ BÍCH ĐIỆP 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 

CHÀO CỜ LỊCH SỬ TIN HỌC NGỮ VĂN CÔNG NGHỆ 

NGỮ VĂN TOÁN VẬT LÍ NGỮ VĂN SINH HỌC 

TOÁN MĨ THUẬT ĐỊA LÍ LỊCH SỬ NGỮ VĂN 

TIN HỌC TIẾNG ANH SINH HỌC TOÁN TOÁN 

ĐỊA LÍ GDCD ÂM NHẠC TIẾNG ANH TIẾNG ANH 

    SHCN 

 

 

 

Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu 

           ---------------------- 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 – 2021 

LỚP 7/2 

GVCN: VÕ THỊ THẮM 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 

CHÀO CỜ NGỮ VĂN TOÁN MĨ THUẬT TOÁN 

SINH HỌC NGỮ VĂN ÂM NHẠC GDCD LỊCH SỬ 

VẬT LÍ LỊCH SỬ CÔNG NGHỆ TIẾNG ANH TIẾNG ANH 

TIẾNG ANH TOÁN ĐỊA LÍ TOÁN NGỮ VĂN 

NGỮ VĂN ĐỊA LÍ TIN HỌC TIN HỌC SINH HỌC 

    SHCN 

 

 

 

Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu 

           ---------------------- 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 – 2021 

LỚP 7/3 

GVCN: TRẦN THỊ TUYẾT  

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 

CHÀO CỜ TOÁN MĨ THUẬT TIẾNG ANH TIẾNG ANH 

TIN HỌC ÂM NHẠC NGỮ VĂN ĐỊA LÍ TIN HỌC 

SINH HỌC ĐỊA LÍ GDCD TOÁN NGỮ VĂN 

NGỮ VĂN TIẾNG ANH TOÁN CÔNG NGHỆ TOÁN 

NGỮ VĂN LỊCH SỬ VẬT LÍ SINH HỌC LỊCH SỬ 

    SHCN 
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Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu 

           ---------------------- 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 – 2021 

LỚP 7/4 

GVCN: NGÔ TRẦN THỤY CẨM 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 

CHÀO CỜ ÂM NHẠC VẬT LÍ TOÁN TOÁN 

SINH HỌC NGỮ VĂN ĐỊA LÍ TIN HỌC NGỮ VĂN 

TOÁN TIẾNG ANH MĨ THUẬT CÔNG NGHỆ SINH HỌC 

ĐỊA LÍ LỊCH SỬ NGỮ VĂN TIẾNG ANH GDCD 

TIN HỌC TOÁN NGỮ VĂN LỊCH SỬ TIẾNG ANH 

    SHCN 

 

 

 

Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu 

           ---------------------- 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 – 2021 

LỚP 7/5 

GVCN: VÕ THỊ MỸ DUNG 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 

CHÀO CỜ NGỮ VĂN ĐỊA LÍ ĐỊA LÍ NGỮ VĂN 

LỊCH SỬ CÔNG NGHỆ VẬT LÍ TOÁN TIẾNG ANH 

MĨ THUẬT SINH HỌC TOÁN TIẾNG ANH LỊCH SỬ 

TOÁN GDCD TIN HỌC NGỮ VĂN TOÁN 

TIN HỌC TIẾNG ANH ÂM NHẠC NGỮ VĂN SINH HỌC 

    SHCN 

 

 

 

Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu 

           ---------------------- 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 – 2021 

LỚP 7/6 

GVCN: HOÀNG THỊ KIM ANH 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 

CHÀO CỜ NGỮ VĂN SINH HỌC TOÁN LỊCH SỬ 

TOÁN NGỮ VĂN TOÁN TIN HỌC SINH HỌC 

TIN HỌC LỊCH SỬ ÂM NHẠC MĨ THUẬT TOÁN 

TIẾNG ANH CÔNG NGHỆ VẬT LÍ ĐỊA LÍ GDCD 

NGỮ VĂN ĐỊA LÍ TIẾNG ANH NGỮ VĂN TIẾNG ANH 

    SHCN 
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Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu 

           ---------------------- 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 – 2021 

LỚP 7/7 

GVCN: NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 

CHÀO CỜ CÔNG NGHỆ VẬT LÍ NGỮ VĂN TIẾNG ANH 

MĨ THUẬT ĐỊA LÍ TIẾNG ANH NGỮ VĂN GDCD 

LỊCH SỬ NGỮ VĂN TOÁN ĐỊA LÍ SINH HỌC 

NGỮ VĂN ÂM NHẠC SINH HỌC TOÁN LỊCH SỬ 

TOÁN TIẾNG ANH TIN HỌC TIN HỌC TOÁN 

    SHCN 

 

 

Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu 

           ---------------------- 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 – 2021 

LỚP 7/8 

GVCN: PHAN THỊ THẢO NGUYÊN 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 

CHÀO CỜ ĐỊA LÍ TIẾNG ANH LỊCH SỬ GDCD 

NGỮ VĂN TOÁN ÂM NHẠC CÔNG NGHỆ ĐỊA LÍ 

NGỮ VĂN TIN HỌC VẬT LÍ NGỮ VĂN TIẾNG ANH 

TOÁN MĨ THUẬT TIẾNG ANH TOÁN TOÁN 

LỊCH SỬ NGỮ VĂN SINH HỌC TIN HỌC SINH HỌC 

    SHCN 

 

 

 

Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu 

           ---------------------- 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 – 2021 

LỚP 7/9 

GVCN: NGUYỄN THỊ KHÁNH LY 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 

CHÀO CỜ LỊCH SỬ TOÁN TOÁN ĐỊA LÍ 

TOÁN TIẾNG ANH SINH HỌC LỊCH SỬ NGỮ VĂN 

TIN HỌC ÂM NHẠC TIẾNG ANH TIN HỌC TOÁN 

MĨ THUẬT NGỮ VĂN ĐỊA LÍ NGỮ VĂN SINH HỌC 

GDCD NGỮ VĂN VẬT LÍ TIẾNG ANH CÔNG NGHỆ 

    SHCN 
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Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu 

           ---------------------- 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 – 2021 

LỚP 8/1 

GVCN: PHAN THỊ NHẬT LỆ 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

NGỮ VĂN HÓA HỌC TOÁN VẬT LÍ NGỮ VĂN CÔNG NGHỆ 

NGỮ VĂN TIẾNG ANH NGỮ VĂN GDCD TOÁN MĨ THUẬT 

TIẾNG ANH TOÁN SINH HỌC TOÁN ÂM NHẠC  

SINH HỌC CÔNG NGHỆ ĐỊA LÍ HÓA HỌC TIN HỌC  

CHÀO CỜ LỊCH SỬ TIN HỌC LỊCH SỬ TIẾNG ANH  

    SHCN  

 

 

 

Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu 

           ---------------------- 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 – 2021 

LỚP 8/2 

GVCN: LÊ THỊ XUÂN THAO 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TIẾNG ANH NGỮ VĂN LỊCH SỬ TOÁN TOÁN GDCD 

LỊCH SỬ NGỮ VĂN TOÁN VẬT LÍ ÂM NHẠC SINH HỌC 

HÓA HỌC SINH HỌC ĐỊA LÍ TIẾNG ANH TIẾNG ANH  

NGỮ VĂN TOÁN TIN HỌC CÔNG NGHỆ NGỮ VĂN  

CHÀO CỜ CÔNG NGHỆ MĨ THUẬT HÓA HỌC TIN HỌC  

    SHCN  

 

 

 

Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu 

           ---------------------- 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 – 2021 

LỚP 8/3 

GVCN: TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TOÁN NGỮ VĂN MĨ THUẬT TIẾNG ANH ÂM NHẠC NGỮ VĂN 

TIẾNG ANH CÔNG NGHỆ LỊCH SỬ TOÁN TIẾNG ANH CÔNG NGHỆ 

SINH HỌC HÓA HỌC GDCD VẬT LÍ ĐỊA LÍ  

LỊCH SỬ TOÁN NGỮ VĂN TIN HỌC HÓA HỌC  

CHÀO CỜ TIN HỌC NGỮ VĂN SINH HỌC TOÁN  

    SHCN  
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Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu 

           ---------------------- 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 – 2021 

LỚP 8/4 

GVCN: NGÔ THỊ PHƯỢNG 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HÓA HỌC TOÁN TIN HỌC VẬT LÍ NGỮ VĂN MĨ THUẬT 

ĐỊA LÍ NGỮ VĂN TOÁN TIẾNG ANH NGỮ VĂN NGỮ VĂN 

LỊCH SỬ CÔNG NGHỆ TIẾNG ANH HÓA HỌC TOÁN  

TIN HỌC ÂM NHẠC LỊCH SỬ SINH HỌC CÔNG NGHỆ  

CHÀO CỜ SINH HỌC GDCD TOÁN TIẾNG ANH  

    SHCN  

 

 

Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu 

           ---------------------- 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 – 2021 

LỚP 8/5 

GVCN: ĐỖ THỊ KIM THƠ 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

VẬT LÍ LỊCH SỬ TIẾNG ANH SINH HỌC TOÁN GDCD 

SINH HỌC TOÁN MĨ THUẬT ÂM NHẠC TIẾNG ANH CÔNG NGHỆ 

TIN HỌC ĐỊA LÍ TOÁN LỊCH SỬ HÓA HỌC  

TIẾNG ANH HÓA HỌC NGỮ VĂN TOÁN TIN HỌC  

CHÀO CỜ NGỮ VĂN NGỮ VĂN CÔNG NGHỆ NGỮ VĂN  

    SHCN  

 

 

 

Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu 

           ---------------------- 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 – 2021 

LỚP 8/6 

GVCN: LÊ THỊ HỒNG HIẾU 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

LỊCH SỬ TOÁN HÓA HỌC VẬT LÍ NGỮ VĂN CÔNG NGHỆ 

TOÁN MĨ THUẬT TIẾNG ANH GDCD TOÁN TIN HỌC 

NGỮ VĂN TIẾNG ANH TOÁN ÂM NHẠC HÓA HỌC  

NGỮ VĂN TIN HỌC NGỮ VĂN CÔNG NGHỆ TIẾNG ANH  

CHÀO CỜ SINH HỌC LỊCH SỬ ĐỊA LÍ SINH HỌC  

    SHCN  
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Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu 

           ---------------------- 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 – 2021 

LỚP 8/7 

GVCN: LÒ THỊ HUYỀN 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

NGỮ VĂN TIẾNG ANH VẬT LÍ TOÁN NGỮ VĂN HÓA HỌC 

TOÁN ĐỊA LÍ TOÁN MĨ THUẬT TOÁN GDCD 

TIẾNG ANH ÂM NHẠC TIN HỌC SINH HỌC TIẾNG ANH  

CÔNG NGHỆ LỊCH SỬ CÔNG NGHỆ NGỮ VĂN LỊCH SỬ  

CHÀO CỜ HÓA HỌC SINH HỌC NGỮ VĂN TIN HỌC  

    SHCN  

 

 

Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu 

           ---------------------- 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 – 2021 

LỚP 8/8 

GVCN: TRẦN THỊ PHƯƠNG 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TOÁN LỊCH SỬ NGỮ VĂN MĨ THUẬT LỊCH SỬ SINH HỌC 

NGỮ VĂN HÓA HỌC NGỮ VĂN VẬT LÍ NGỮ VĂN HÓA HỌC 

TIN HỌC SINH HỌC CÔNG NGHỆ TOÁN TIẾNG ANH  

TIẾNG ANH GDCD TOÁN TIN HỌC TOÁN  

CHÀO CỜ ĐỊA LÍ TIẾNG ANH CÔNG NGHỆ  ÂM NHẠC  

    SHCN  

 

 

 

Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu 

           ---------------------- 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 – 2021 

LỚP 8/9 

GVCN: ÔNG THỊ NHƯ NGỌC 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TOÁN SINH HỌC TOÁN NGỮ VĂN TIẾNG ANH TIN HỌC 

CÔNG NGHỆ GDCD TIN HỌC NGỮ VĂN HÓA HỌC SINH HỌC 

TIẾNG ANH TOÁN LỊCH SỬ VẬT LÍ LỊCH SỬ  

NGỮ VĂN HÓA HỌC TIẾNG ANH ĐỊA LÍ NGỮ VĂN  

CHÀO CỜ ÂM NHẠC CÔNG NGHỆ MĨ THUẬT TOÁN  

    SHCN  
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Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu 

           ---------------------- 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 – 2021 

LỚP 9/1 

GVCN: NGUYỄN THỊ THANH TÂM 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CHÀO CỜ NGỮ VĂN TOÁN NGỮ VĂN SINH HỌC ĐỊA LÍ 

TOÁN NGỮ VĂN TIN HỌC TOÁN TIẾNG ANH TIN HỌC 

VẬT LÍ ĐỊA LÍ SINH HỌC TIẾNG ANH NGỮ VĂN  

NGỮ VĂN TIẾNG ANH MĨ THUẬT VẬT LÍ TOÁN  

LỊCH SỬ CÔNG NGHỆ HÓA HỌC HÓA HỌC GDCD  

    SHCN  

 

 

 

Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu 

           ---------------------- 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 – 2021 

LỚP 9/2 

GVCN: NGUYỄN THỊ TUYỀN 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CHÀO CỜ TIẾNG ANH SINH HỌC TIẾNG ANH NGỮ VĂN ĐỊA LÍ 

NGỮ VĂN GDCD ĐỊA LÍ NGỮ VĂN NGỮ VĂN TIN HỌC 

TOÁN CÔNG NGHỆ TOÁN TOÁN TOÁN  

LỊCH SỬ VẬT LÍ HÓA HỌC MĨ THUẬT HÓA HỌC  

TIN HỌC NGỮ VĂN TIẾNG ANH SINH HỌC VẬT LÍ  

    SHCN  

 

 

 

Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu 

           ---------------------- 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 – 2021 

LỚP 9/3 

GVCN: LÊ ĐÌNH YẾN MINH 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CHÀO CỜ LỊCH SỬ GDCD TOÁN TOÁN HÓA HỌC 

TOÁN TOÁN CÔNG NGHỆ SINH HỌC TIN HỌC MĨ THUẬT 

NGỮ VĂN TIẾNG ANH HÓA HỌC TIẾNG ANH ĐỊA LÍ  

SINH HỌC NGỮ VĂN TIẾNG ANH NGỮ VĂN VẬT LÍ  

TIN HỌC VẬT LÍ ĐỊA LÍ NGỮ VĂN NGỮ VĂN  

    SHCN  
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Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu 

           ---------------------- 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 – 2021 

LỚP 9/4 

GVCN: NGUYỄN ANH ĐÀO 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CHÀO CỜ TOÁN ĐỊA LÍ NGỮ VĂN TOÁN MĨ THUẬT 

TIẾNG ANH NGỮ VĂN GDCD TOÁN VẬT LÍ HÓA HỌC 

SINH HỌC TIẾNG ANH CÔNG NGHỆ SINH HỌC NGỮ VĂN  

TOÁN TIN HỌC NGỮ VĂN TIẾNG ANH LỊCH SỬ  

VẬT LÍ HÓA HỌC NGỮ VĂN ĐỊA LÍ TIN HỌC  

    SHCN  

 

 

Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu 

           ---------------------- 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 – 2021 

LỚP 9/5 

GVCN: NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CHÀO CỜ TIẾNG ANH NGỮ VĂN TIẾNG ANH TOÁN CÔNG NGHỆ 

LỊCH SỬ ĐỊA LÍ NGỮ VĂN NGỮ VĂN HÓA HỌC SINH HỌC 

TIẾNG ANH NGỮ VĂN TIN HỌC TOÁN TIN HỌC  

VẬT LÍ SINH HỌC ÂM NHẠC ĐỊA LÍ GDCD  

TOÁN TOÁN HÓA HỌC VẬT LÍ NGỮ VĂN  

    SHCN  

 

 

Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu 

           ---------------------- 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 – 2021 

LỚP 9/6 

GVCN: BÙI NGỌC HÀ 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CHÀO CỜ SINH HỌC TIẾNG ANH TOÁN VẬT LÍ GDCD 

TOÁN NGỮ VĂN HÓA HỌC ÂM NHẠC TOÁN HÓA HỌC 

NGỮ VĂN TIN HỌC ĐỊA LÍ TIẾNG ANH TIẾNG ANH  

LỊCH SỬ TOÁN NGỮ VĂN SINH HỌC ĐỊA LÍ  

CÔNG NGHỆ VẬT LÍ NGỮ VĂN TIN HỌC NGỮ VĂN  

    SHCN  
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Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu 

           ---------------------- 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 – 2021 

LỚP 9/7 

GVCN: HUỲNH THỊ TUYẾT LAN 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CHÀO CỜ TOÁN NGỮ VĂN ÂM NHẠC ĐỊA LÍ TIN HỌC 

NGỮ VĂN TIN HỌC TOÁN SINH HỌC NGỮ VĂN CÔNG NGHỆ 

TIẾNG ANH VẬT LÍ HÓA HỌC GDCD VẬT LÍ  

TOÁN NGỮ VĂN TIẾNG ANH LỊCH SỬ HÓA HỌC  

SINH HỌC NGỮ VĂN ĐỊA LÍ TIẾNG ANH TOÁN  

    SHCN  

 

 

Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu 

           ---------------------- 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 – 2021 

LỚP 9/8 

GVCN: BÙI THỊ LOAN 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CHÀO CỜ VẬT LÍ HÓA HỌC SINH HỌC NGỮ VĂN SINH HỌC 

TOÁN LỊCH SỬ ĐỊA LÍ TIẾNG ANH ĐỊA LÍ GDCD 

NGỮ VĂN TOÁN TIẾNG ANH ÂM NHẠC TOÁN  

CÔNG NGHỆ NGỮ VĂN TOÁN NGỮ VĂN VẬT LÍ  

TIẾNG ANH TIN HỌC TIN HỌC NGỮ VĂN HÓA HỌC  

    SHCN  

  

                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

                                                                                               Nguyễn Thị Thanh Hải 
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